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Ghi 
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I MẦM NON: 24 trường   

1 Trường Mầm non Bình Minh Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

2 Trường Mầm non Chánh Lộ  Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

3 Trường Mầm non Hoa Hồng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

4 Trường Mầm non Trương Quang Trọng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

5 Trường Mầm non 2/9 Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

6 Trường Mầm non 19/5 Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

7 Trường Mầm non Lê Hồng Phong Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

8 Trường Mầm non Nghĩa Lộ Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

9 Trường Mầm non Nguyễn Nghiêm Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

10 Trường Mầm non Quảng Phú Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

11 Trường Mầm non Nghĩa An Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

12 Trường Mầm non Nghĩa Dõng Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

13 Trường Mầm non Nghĩa Dũng Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

14 Trường Mầm non Nghĩa Hà Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

15 Trường Mầm non Nghĩa Phú Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

16 Trường Mầm non Tịnh An Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

17 Trường Mầm non Tịnh Ấn Tây Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

18 Trường Mầm non Tịnh Ấn Đông Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

19 Trường Mầm non Tịnh Châu Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

20 Trường Mầm non Tịnh Khê Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

21 Trường Mầm non Tịnh Long Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

22 Trường Mầm non Tịnh Kỳ Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

23 Trường Mầm non Tịnh Thiện Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

24 Trường Mầm non Tịnh Hòa Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

II TIỂU HỌC: 21 trường   

1 Trường Tiểu học Nguyễn Nghiêm Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

2 Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

3 Trường Tiểu học Trần Phú Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

4 Trường Tiểu học Nghĩa Dũng Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

5 Trường Tiểu học Chánh Lộ Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

6 Trường Tiểu học Lê Hồng Phong Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

7 Trường Tiểu học Nghĩa Chánh Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

8 Trường Tiểu học Nghĩa Lộ Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

9 Trường Tiểu học Quảng Phú 1 Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

10 Trường Tiểu học Quảng Phú 2 Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

11 Trường Tiểu học số 1 Trương Quang Trọng Hoàn thành tốt nhiệm vụ  
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12 Trường Tiểu học số 2 Trương Quang Trọng Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

13 Trường Tiểu học Nghĩa Dõng Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

14 Trường Tiểu học Nghĩa Hà Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

15 Trường Tiểu học Tân Mỹ Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

16 Trường Tiểu học Tịnh Khê Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

17 Trường Tiểu học Tịnh An Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

18 Trường Tiểu học Tịnh Ấn Tây Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

19 Trường Tiểu học Tịnh Kỳ Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

20 Trường Tiểu học Tịnh Hòa Hoàn thành nhiệm vụ  

21 Trường Tiểu học Phổ An Hoàn thành nhiệm vụ  

III THCS: 18 trường   

1 Trường THCS Nguyễn Nghiêm Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

2 Trường THCS Trần Hưng Đạo Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

3 Trường THCS Tịnh An Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

4 Trường THCS Chánh Lộ Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

5 Trường THCS Lê Hồng Phong   Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

6 Trường THCS Nghĩa Chánh  Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

7 Trường THCS Nghĩa Lộ Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

8 Trường THCS Trần Phú Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

9 Trường THCS Trương Quang Trọng Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

10 Trường THCS Nghĩa An Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

11 Trường THCS Nghĩa Dõng Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

12 Trường THCS Nghĩa Dũng Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

13 Trường THCS Nghĩa Hà Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

14 Trường THCS Nguyễn Cát  Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

15 Trường THCS Tịnh Ấn Tây Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

16 Trường THCS Tịnh Kỳ Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

17 Trường THCS Võ Bẩm Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

18 Trường THCS Quảng Phú Hoàn thành nhiệm vụ  

IV LIÊN CẤP TH&THCS: 05 trường   

1 Trường TH và THCS Lê Trung Đình  Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

2 Trường TH và THCS Nghĩa Phú Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

3 Trường TH và THCS Tịnh Thiện Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

4 Trường TH và THCS Trần Văn Trà Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

5 Trường TH và THCS Trần Quý Hai Hoàn thành nhiệm vụ  

Danh sách này có 68 tập thể./. 
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